

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ TÂY THÀNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       –––––––––––––––––––––––                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––
Số: 88/ QĐ - UBND                       Tây Thành, ngày 23 tháng 8 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện
Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY THÀNH

         Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
         Căn cứ QĐ số ....../ QĐ - UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Tây Thành về việc ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022;
         Xét đề nghị của ban NN & PTNT, sau khi thống nhất với các ban ngành liên quan. 


QUYẾT ĐỊNH:


         Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 gồm các ông bà có tên sau:
         	1. Ông: Thái Văn Cẩm	 	- Phó CT. UBND xã	- Trưởng ban
	2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hải	- CC Nông nghiệp xã	- Phó ban trực
	3. Ông: Ngô Kim Vinh		- Thú y trưởng xã			- Phó ban
	4. Bà: Lê Thị Huệ			- CT UBMTTQ xã			- Ban viên
	5. Bà: Nguyễn Thị Hiền		- CT Hội PN xã			- Ban viên
	6. Ông: Thái Văn Hải		- CT Hội ND xã			- Ban viên
	7. Ông: Trần Hữu Du		- CT. hội CCB xã			- Ban viên
	8. Bà: Hoàng Thị Thủy Tiên	- Bí thư ĐTN xã			- Ban viên
	9. Ông: Đậu Lê Kiên		- Trưởng CA xã			- Ban viên
	10. Ông: Nguyễn Như Truyền	- CHT Ban CHQS xã		- Ban viên
	11. Ông: Đặng Văn Tuyến	- KT trưởng	xã			- Ban viên
	12. Bà: Nguyễn Thị Lưu 		- CC Văn hóa xã			- Ban viên
	13. Bà: Nguyễn Thị Lợi		- VP. UBND xã			- Ban viên
	14. Ông: Dương Xuân Thao	- CC Tư pháp – HT xã		- Ban viên
	15. Bà: Trần Minh Hòa		- CC Địa chính xã			- Ban viên
	16. Bà: Phan Thị Thu Hà		- CC Vp Thống kế xã		- Ban viên
	17. Các ông ( bà) bí thư chi bộ, xóm trưởng các xóm		- Ban viên
         Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các xóm, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
       Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
            VP. UBND xã, các ông ( bà) có tên trên và các ban ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

     Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
· Đảng ủy xã ( b/c);                                                       CHỦ TỊCH
· Như điều 3;
· 8 xóm;
· Các ban ngành cấp xã;
· Lưu VP.UBND xã









































ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ TÂY THÀNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       –––––––––––––––––––––––                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––
Số: 87/ QĐ - UBND                   Tây Thành, ngày 23 tháng 8 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tiêm 
phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY THÀNH


	Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
	Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022.
	Căn cứ công văn số 257/UBND-NN, ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 của UBND huyện Yên Thành.
		Xét đề nghị của công chức Nông nghiệp và PTNT xã, sau khi thống nhất với các ban ngành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 xã Tây Thành.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.	
VP. HĐND – UBND xã, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã, xóm trưởng, ban ngành các xóm có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:         					 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như điều 2;				                                  CHỦ TỊCH
- Lưu: VPUB.		




                                                                                 


ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 XÃ TÂY  THÀNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
KẾ HOẠCH 
TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM VỤ THU NĂM 2022
( Kèm theo quyết định 79/QĐ_UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 )

  Thực hiện Kế hoạch  số 75/KH- TTDVNN ngày 26/7/2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện yên thành  về việc Triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022. Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn xã Tây thành. UBND xã xây dựng hoạch tiêm phòng vụ Thu năm 2022 như sau:
I. Mục Đích, Yêu cầu:
         1.   Môc đích:
Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra; góp phần bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ con người để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả trên địa bàn xã. 
       2.  Yªu cÇu : 
      - Tiêm phòng vaccine gia súc, gia cầm phải đảm bảo: chỉ đạo tiêm nhanh, gọn, triệt để, đủ số mũi cần phải tiêm, đúng vùng, đúng đối tượng và thời gian quy định, bảo đảm an toàn, có hiệu lực và đạt kết quả cao.
      - Tỷ lệ tiêm phòng phấn đấu đạt tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. Những đối tượng gia súc, gia cầm nằm trong diện phải tiêm phòng nhưng không thực hiện tiêm phòng sẽ không được hỗ trợ của nhà nước khi dịch bệnh xảy ra và buộc phải tiêu hủy. 
      - Thực hiện tốt công tác giám sát đàn gia súc sau khi tiêm, chủ động theo dõi để xử lý kịp thời hiện tượng phát bệnh, phản ứng sau khi tiêm. Các trường hợp rủi ro sau tiêm phòng phải được báo cáo, kiểm tra và xử lý kịp thời theo quy định.
     - Đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng, đàn gia súc, gia cầm sau tiêm phòng có tỷ lệ bảo hộ cao, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
II. Nội dung kế hoạch:
1. Nội dung kế hoạch thực hiện:
 1.1. Chỉ tiêu tiêm phòng:
 - Số hộ có đàn gia súc, gia cầm tiêm phòng. (Trong diện phải tiêm phòng)
+ Trâu bò, đàn lợn đạt chỉ tiêu 100%.
+ Gia cầm đạt chỉ tiêu > 80%.
 (Có chỉ tiêu các xóm kèm theo)
1.2. Thời gian tiêm phòng dự kiến:  
Từ 05/9/2022 đến 05/10/2022.
Riêng đối với vaccine Dại chó mèo, vaccine Viêm da nổi cục trâu, bò nếu đã tiêm vào vụ Xuân thì sang vụ Thu không phải tiêm nữa( do vaccine có bảo hộ miễn dịch 01 năm).
Các tháng còn lại tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc đã hết thời hạn miễn dịch.
Lưu ý: Vaccine Viêm da nổi cục trâu, bò không tiêm cùng thời điểm với các loại vaccine khác (khoảng cách tiêm phòng vaccine Viêm da nổi cục và các loại vaccine khác cho trâu, bò tối thiểu là 07 ngày).
1.3. Đối tượng, vắc xin sử dụng tiêm phòng :
-   Phòng bệnh bắt buộc bằng vaccne  cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn:
+ Trâu bò: Tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục.
+ Lợn: Tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn.
+ Dê, cừu: Tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng.
+ Gà, chim cút: Tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Newcastle.
+ Vịt, ngan: Tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Dịch tả vịt.
+ Chó, mèo: Tiêm phòng vaccine Dại. 
- Đối với bệnh Tai xanh ở lợn: Khuyến khích chủ trang trại, người chăn nuôi lợn tiêm phòng cho đàn lợn.
- Tiêm phòng phải đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn, đúng thời gian quy định, đủ số mũi tiêm. Đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm phòng đạt tỷ lệ bảo hộ cao, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, hạn chế sự lây nhiễm bệnh từ gia súc, gia cầm sang người, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
- Kinh phí tiêm phòng: (Thu trực tiếp khi tiêm theo thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của bộ tài chính) 
- Giá tiêm phòng gia súc gồm: Tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng theo thông tư số 283/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính.
  Cụ thể:



	STT
	Loại GS/GC
	Dịch vụ tiêm 
	Tiền vắc xin
(đ/liều)
	Tiền công
(đ/mũi tiêm)
	Tổng (đ)

	I.
	Lợn
	Dịch tả lợn
	6.000
	2.900
	8.900

	
	
	Tụ huyết trùng
	6.000
	1.900
	7.900

	
	

	
	
	LMLM Types O
	22.000
	1.900
	23.900

	II.
	Trâu bò
	Tụ huyết trùng
	8.000
	4.800
	12.800

	
	
	LMLM nhị Types (O,A)
	30.000
	1.900
	31.900

	
	
	Viêm gia nổi cục
	43.000
	1.900
	44.900

	III.
	Chó mèo
	Vaccin Dại chó (mèo)
	14.600
	5.900
	

20.500

	IV.
	Gà, vịt
	Vaccin cúm gia cầm H5N1-Re6 Srain
	600
	350
	950


+ Tiền vắc xin:
Theo giá cung ứng vắc xin của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành.
Đối với các xóm, khi phát hiện có ổ dịch báo cáo với Ban Nông nghiệp & PTNT để chỉ đạo cán bộ thú y xã cung ứng thuốc tiêu độc khử trùng xử lý chuồng trại kịp thời.
         	-  Điều kiện thực hiện sau tiêm phòng:
Sau khi tiêm vắc xin phải theo dõi gia súc, gia cầm liên tục nếu phát hiện có dấu hiệu không bình thường thì báo ngay cho UBND xã (qua cán bộ thú y xã), để kịp thời báo cáo trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện biết để xử lý phản ứng thuốc kịp thời sau khi tiêm.
2. Cơ chế chính sách liên quan đến công tác tiêm phòng
- Hỗ trợ 100% tiền đền bù gia súc (trâu bò, lợn) bị phản ứng do tiêm phòng gây chết theo giá thị trường (theo định mức quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT), không hỗ trợ cho đối tượng  là chó mèo khi tiêm phòng bệnh Dại.
- Nhà nước không hỗ trợ gia súc, gia cầm bị bắt buộc tiêu huỷ khi dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm xảy ra (theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) đối với hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng các bệnh  thuộc danh mục tiêm phòng bắt buộc trên.
3. Tổ chức thực hiện: 
a. Ở xã:
- UBND xã thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu do Đ/C phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế làm trưởng ban; Đ/C công chức Nông nghiệp xã làm phó ban; Thú y xã , Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ điểm chỉ đạo và một số công chức liên quan làm ban viên.
- Nhiệm vụ của các ban ngành: 
+ BCĐ xã: Tổ chức, chỉ đạo các xóm triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã về kết quả tiêm phòng vụ Thu năm 2022.
+ Công chức nông nghiệp xã: Tham mưu xây dựng kế hoạch tiêm phòng, chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, các xóm, Thú y xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ Thu 2022 cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng hợp tình hình kết quả tiêm phòng báo cáo UBND xã.
- Thú y xã:  
+ Căn cứ vào tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có để cung ứng đầy đủ các loại vắc xin, thuốc xử lý sự cố sau khi tiêm phòng; 
+ Xây dựng lịch tiêm phòng, phối hợp với xóm trưởng các xóm về lịch tiêm phòng để thông báo cho nhân dân chủ động nhốt gia súc tại chuồng, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm;
 + Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm phòng; 
+ Lập danh sách các hộ dân thực hiện tiêm phòng nạp về Ban Nông nghiệp &PTNT  xã sau khi kết thúc đợt tiêm phòng 05 ngày và làm hồ sơ thanh quyết toán nguồn vắc xin được hỗ trợ theo quy định. 
 + Thống kê, theo dõi đàn gia súc chưa được tiêm phòng trong đợt này để có kế hoạch tiêm phòng bổ sung vào 3 ngày cuối hàng tháng đảm bảo 100% vật nuôi trong diện tiêm được tiêm phòng. 
       	b . Ở xóm: 
- Khi có lịch tiêm phòng cho các xóm thì BCH các xóm phải thông báo rộng rãi, liên tục cho người chăn nuôi biết kế hoạch tiêm để chủ động ở nhà để bắt giữ gia súc, gia cầm để tiêm.
- Chịu trách nhiệm trước UBND xã thống kê đàn gia súc, gia cầm, tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng của UBND xã. Lập biên bản và kèm theo danh sách các hộ đã được tiêm phòng để làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí tiêm phòng.
- Tổng hợp số lượng gia súc, gia cầm của các hộ có nhu cầu tiêm bổ sung sau đợt tiêm chính vào ngày 25 hàng tháng về UBND xã  để có kế hoạch tiêm bổ sung đúng theo quy định.
- Trong quá trình tiêm phải đi hết các hộ chăn nuôi để thống kê đàn vật nuôi, ghi danh sách cụ thể vào sổ tiêm phòng để  thu phí và theo dõi, xử lý về sau (nếu xảy ra rủi ro, dịch bệnh).
c. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm:
- Phối hợp với thu ý xã để thực hiện kế hoạch tiêm phòng của UBND xã đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định.
- Nếu người chăn nuôi không chấp hành quy định về tiêm phòng vắc xin các bệnh theo quy định sẽ không được xem xét hỗ trợ chính sách khi có thiên tai, dịch bệnh xẩy ra theo quy định. 
Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022, Đề nghị các ban, ngành liên quan thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND xã để xử lý kịp thời./.

                                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH


                       
[bookmark: _GoBack]                                                                                                    Thái Văn Cẩm
                                                                                            
                                                                                             
UỶ BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ TÂY THÀNH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 _________                                                                       ______________________________________
Số: 88/QĐ - UBND                       Tây  thành, ngày   tháng 08  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin
cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022
_________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY THÀNH
C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19/6/2015;
Thực hiện công văn số 1509 /UBND-NN ngày 09/8/2022 của UBND huyện yên thành về tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022.
 Xét đề nghị của Trưởng ban Nông nghiệp và PTNT xã, sau khi đã thống nhất với các ban ngành liên quan,
QUYẾT ĐỊNH
	Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc gia cầm vụ Thu năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau đây:
	  1. Ông: Thái Văn Cẩm
	PCT UBND xã  phụ trách KT
	Trưởng ban

	
	
	

	  2. Bà: Nguyễn Thị Thu  Hải
	CC Nông nghiệp
	Phó ban 

	 3. Ông: Mai Văn Mười
	PCT HĐND xã
	Ban viên

	  4. Ông: Nguyễn Văn Lực
	PBT Đảng ủy xã
	Ban viên

	  5. Bà: lê Thị Huệ
	CT UB MTTQ xã
	Ban viên

	  6. Ông: Nguyễn Như Truyền
  7. Ông: Đậu lê Kiên
	CHTBCH QS xã
Trưởng CA xã
	Ban viên
Ban viên

	  8. Ông: Đặng Văn Tuyến
	CC TC - KT
	Ban viên

	 9. Bà: Phan Thị Thu Hà
	CC VP - TK
	Ban viên

	10. Bà: Nguyễn Thị Lưu                    
	CC VH-XH                                  
	Ban viên

	11. Bà : Nguyễn Thị Hiền                     
	CT Hội LHPN xã                          
	Ban viên

	12. Ông: Trần Hữu Du           
	CT Hội CCB xã                             
	Ban viên

	13. Ông: Nguyễn Công Ngọ
	PCT UBND xã phụ trách VH
	Ban viên

	14.Ông: Nguyễn Viết Hồng                   
	CC chính sách xã                                
	Ban viên

	15. Ông: Thái Văn Hải               
	CT HND xã                                   
	Ban viên

	16. Ông: Dương Xuân Thao
	CC tư pháp xã                         
	Ban viên

	17. Bà: Hoàng Thị Thủy Tiên
	Bí thư đoàn TN
	Ban viên

	19. Ông: Ngô Kim Vinh 
	CB thú y xã
	Ban viên


	Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: 
	Ban chỉ đạo phối hợp với các xóm để chỉ đạo thực hiện đúng Kế hoạch Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 đã đề ra. 
	Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký;
         	Văn phòng HĐND-UBND xã, các ban ngành liên quan và các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
   Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực Đảng ủy (b/c);                                                                  CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND (b/c);
- BCĐ tiêm phòng GS,GC vụ Thu 2022 xã;
- Như điều 3;          
- Lưu VT. NN
                                                                                           
                                                                            	        Nguyễn Công Triều
ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TÂY THÀNH					Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH  CÁC XÓM 
(Kèm theo kế hoạch số      /KH-UBND ngày       /      /2022 của UBND xã Tây Thành)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phụ trách xóm

	1
	Thái Văn Cẩm	
	PCT UBND xã phụ trách KT
	Phụ trách chung 

	2
	Nguyễn Thị Thu Hải
	CC NN&PTNT
	Đồng Kén

	3
	Lê Thị Huệ
	CT UBMTTQ xã
	Ân Quang

	4
	Hoàng Thị Thủy Tiên
	Bí thư đoàn TN
	Tân Trung

	5
	Nguyễn Như Truyền
	CH  trưởng QS xã
	Rạng Đông

	6
	Thái Văn Hải
	CT Hội ND xã                                   
	Khánh Thành

	7
	Nguyễn Thị Hiền                   
	CT Hội LHPN xã                          
	Hậu Thành

	8
	Trần Hữu Du          
	CT Hội CCB xã                             
	Châu Thành

	9
	 Nguyễn Thị Lưu
	CC VH-XH
	Tiên Sơn


				Trưởng ban



                                          Thái Văn Cẩm
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